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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 167 /2021/HSST 

Ngày 21 tháng 7 năm 2021 

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Đình Văn 

Hội thẩm nhân dân:    Ông Trương Công Tráng  

      Bà Nguyễn Thị Tiến. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Thư ký 

Tòa án nhân dân quận Hà Đông 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa:  

    Bà  Nguyễn Phương Thỏa – Kiểm sát viên. 

Ngày 21/7/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dận quận Hà Đông xét xử công 

khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 143/2021/HSST ngày 31 tháng 5 năm 2021, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 158/2021 ngày 06 tháng 7 năm 2021 đối 

với bị cáo:  

Họ và tên: Trần Trung K (Tên khác: Không), sinh năm 1960; giới tính: 

Nam; HKTT: Số 15, Ngõ 1, phố T, phường Y, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội; Chỗ ở hiện nay: Số 11, Ngõ 1, Tổ 3, phường K, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn:  không; Bố đẻ: Trần Quý T; Mẹ đẻ: 

Dương Thị V (Đều đã chết); Gia đình có 04 anh chị em ruột, bị cáo là thứ tư; 

Vợ: Lê Thị H, sinh năm 1962; Có 02 con, lớn sinh năm 1982, nhỏ sinh năm 

1988; Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 272 lập ngày 19/3/2021 tại Công 

an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

Người bị hại: Ông Nguyễn Thanh S, sinh năm 1962; Trú tại: số 35 ngõ 1 

tổ dân phố 1, phường H, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có mặt 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Trần Trung K và ông Nguyễn Thanh S cùng làm nghề xe ôm thường 

xuyên đứng đón khách tại khu vực cổng Bệnh viện 103, phường Phúc La, quận 

Hà Đông.  

Khoảng 8 giờ ngày 23/11/2020, khi ông S đang ngồi trên xe máy đỗ trước 

cổng Bệnh viện 103 đợi khách, còn K đang ngồi uống nước tại quán trà đá cạnh 

đó. K nói với ông S về chuyện hôm trước K có xin ông S chuyến khách chở đến 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiện đường về nhà, nhưng ông S không đồng ý. Hai 

bên lời qua tiếng lại cãi nhau và dẫn đến xô xát, K cầm chiếc điếu cày của quán 

ghè nhẹ vào chân ông S. Ông S nhảy ra khỏi xe máy, xông đến đấm vào người 

K. K liền dùng tay đấm lại ông S, đồng thời lùi lại lấy chiếc kéo kim loại có sẵn 

trên thùng xốp bán bánh giò của quán hàng nước, đâm nhiều nhát vào vùng mạn 

sườn và vùng ngực trái ông S. Sau đó, được mọi người can ngăn nên K bỏ đi.  

Vật chứng của vụ án đã thu giữ gồm:  

- 01 chiếc kéo kim loại màu xám đen dài 22,4cm, lưỡi kéo dài khoảng 

12,2 cm, phần tay cầm được bọc bằng nhựa màu xanh. 

- 01 điếu cày làm bằng nứa dài khoảng 50 cm, thân điếu cày được bọc 

băng dính màu đen. 

Sau khi sự việc xảy ra, ông S đi về nhà và thấy khó thở nên được gia đình 

đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103, trong tình trạng có 03 vết thương ở 

vùng thành ngực trái, phải nằm viện điều trị từ ngày 23/11/2020 đến ngày 

27/11/2020. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 55/C09-TT1 ngày 

14/01/2021 của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an, kết luận về thương tích của 

ông Nguyễn Thanh S như sau:  

Vùng thành ngực trước bên trái có 04 sẹo lần lượt từ trên xuống dưới:  

- Sẹo 1 (Sẹo vết thương) cách hõm nách 09cm, cách đường giữa 16,5cm, 

kích thước 1,5 x (0,1-0,2)cm, bờ mép gọn, màu hồng nhạt, bằng mặt da, di động, 

sờ ấn không đau, tê. 

- Sẹo 2 (Sẹo dẫn lưu) cách hõm nách 12cm, cách đường giữa 16,5cm, kích 

thước 3x (0,1-0,4)cm, còn đóng vảy trung tâm. 

- Sẹo 3 (Sẹo vết thương) cách hõm nách 16cm, cách đường giữa 19cm, 

kích thước 1,2 x (0,1-0,2)cm, bờ mép gọn, màu hồng nhạt, bằng mặt da, di động, 

sờ ấn không đau, tê. 

- Sẹo 4 (Sẹo vết thương) trên đường giữa đòn, cách giữa xương đòn 26cm, 

kích thước 1,4 x(0,1-0,2)cm, bờ mép gọn, mép còn nề nhẹ, rỉ dịch. 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể: 04 sẹo vùng ngực bên trái, không ảnh 

hưởng chức năng. Sẹo 1, 3, 4 kích thước nhỏ (Sẹo vết thương), mỗi sẹo 01%; 

Sẹo 2 (Sẹo dẫn lưu) 02%; Tổn thương màng phổi bên trái, đã dẫn lưu, không để 
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lại di chứng 03%. Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy 

định tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng 

tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông Nguyễn Thanh S tại thời điểm giám 

định là 08%. 

Cơ chế hình thành các tổn thương vùng ngực trái của ông Nguyễn Thanh 

S do vật sắc nhọn hoặc vật có tiết diện hẹp gây ra. 

Chiếc kéo gửi giám định gây được các tổn thương vùng ngực trái của ông 

Nguyễn Thanh S. 

Cáo trạng số 143/CT-VKS ngày 31/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Hà Đông truy tố Trần Trung K về tội “ Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 

1 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1; 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử 

phạt bị cáo Trần Trung K từ 9 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp 

hành hình phạt tù. 

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiên hủy:  

- 01 chiếc kéo kim loại màu xám đen dài 22,4cm, lưỡi kéo dài khoảng 

12,2 cm, phần tay cầm được bọc bằng nhựa màu xanh. 

- 01 điếu cày làm bằng nứa dài khoảng 50 cm, thân điếu cày được bọc 

băng dính màu đen. 

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng Điều 590 Bộ luật dân sự, chấp 

nhận yêu cầu của bị hại Nguyễn Thanh S yêu cầu Trần Trung K bồi thường toàn 

bộ chi phí điều trị và thu nhập thực tế bị mất cho bị hại từ 19 đến 22 triệu đồng. 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt. 

Bị hại đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo chịu trách nhiệm hình sự và bồi 

thường dân sự theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Điều tra viên 

và Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 [2] Về nội dung:  

Có đủ căn cứ xác định: Khoảng 8 giờ ngày 23/11/2020, tại khu vực trước 

cổng Bệnh viện quân y 103, thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
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Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Trung K đã có hành vi dùng chiếc 

kéo kim loại dài 22,4cm, lưỡi kéo dài 12,2 cm, có 02 cạnh sắc nhọn đâm nhiều 

nhát vào vùng mạn sườn và vùng ngực trái ông Nguyễn Thanh S, gây ra thương 

tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 08%. Hành vi của Trần Trung K đã phạm tội “ 

Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

134 Bộ luật hình sự 2015.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ xuất phát từ mâu thuẫn 

nhỏ, bị cáo có hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng tới 

trật tự trị an địa phương, trái với quy định của pháp luật hình sự. Do đó, cần phải 

có mức hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, nhân thân chưa tiền án, tiền sự là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 được Hội đồng xét xử áp dụng 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 [3] Vật chứng của vụ án: 01 chiếc kéo kim loại màu xám đen dài 22,4cm, 

lưỡi kéo dài khoảng 12,2 cm, phần tay cầm được bọc bằng nhựa màu xanh; 01 

điếu cày làm bằng nứa dài khoảng 50 cm, thân điếu cày được bọc băng dính 

màu đen là công cụ phạm tội cần tịch thu tiên hủy. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thanh S yêu cầu bị cáo Trần 

Trung K bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và các tổn thất thu nhập do phải 

chữa bệnh và không lao động được nhưng không nêu rõ chi phí và không cung 

cấp được các tài liệu chứng minh.  

Căn cứ tài liệu khám chữa bệnh, chi phí thuốc men do gia đình bị hại cung 

cấp, sau khi trừ bảo hiểm y tế có tổng chi phí là: 6.858.829đồng. Thời gian nằm 

viện của bị hại từ 23/11/2020 đến 27/11/2020, thực hiện giám định pháp y từ 

05/1/2021 đến 13/1/2021 do đó xác định thời gian điều trị, hồi phục sức khỏe 

của bị hại là 02 tháng. Theo cung cấp của chi cục thống kê quận Hà Đông: thu 

nhập bình quân đầu người của quận Hà Đông năm 2020 là 82,7 triệu đồng. 

Do đó có căn cứ buộc bị cáo bồi thường cho bị  hại các khoản chi phí sau:  

- Chi phí khám chữa bệnh: 6.858.829đồng;  

- Thu nhập thực tế bị mất của bị hại, của người chăm sóc bị hại trong thời 

gian điều trị tương đương 2 tháng = (82,7 triệu đồng : 12 tháng) x 2 tháng = 

13.783.333 đồng.  

Tổng cộng: 20.642.000đồng. (làm tròn số) 

[5] Về nghĩa vụ chịu án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định pháp luật; bị cáo là người cao tuổi được miễn án phí dân sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Trần Trung K phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự 2015, xử phạt: Trần Trung K 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án.  

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự 2015;  Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 chiếc kéo kim loại màu xám đen dài 22,4cm, lưỡi kéo dài khoảng 

12,2 cm, phần tay cầm được bọc bằng nhựa màu xanh. 

- 01 điếu cày làm bằng nứa dài khoảng 50 cm, ở thân điếu cày được bọc 

băng dính màu đen. 

 (Vật chứng đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22 tháng 6 

năm 2021). 

3. Về bồi thường thiệt hại: 

Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự 2015; các Điều 584, 585, 586,  khoản 1 

Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. Buộc bị cáo Trần Trung K bồi thường cho 

ông Nguyễn Thanh S 20.642.000đồng (Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi hai 

nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định theo khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự 2015. 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội khóa 14: Bị cáo Trần Trung K phải nộp 200.000 đồng 

án phí Hình sự sơ thẩm; bị cáo không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo, 

bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
 

 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- THA quận Hà Đông; 

- CA quận Hà Đông; 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu hồ sơ. 

ƠƠ  
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 
Trần Đình Văn 

 


